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Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

zyx  ,,  
 Chuyển động  góc theo ba phương x,y,z 

B m Bề rộng cơ sở của xe 

L m Chiều dài cơ sở của xe 

a,b m Tọa độ trọng tâm của xe 

0, i 
0 Các quay quay ngoài và trong của bánh xe dẫn 

hướng. 

1, 2 
0 Góc lệch bên trước và sau 

m kg Khối lượng 

v m/s Vận tốc của ô tô 

C  N/m Độ cứng góc 

k  Hệ số tải trọng động 

K  Hệ số ổn định chống lại sự trượt 

Jz Kg.m2 Mô men quán tính của ô tô với trục thẳng đứng 

F N Lực  

Y N Phản lực theo phương ngang 

λk  Hệ số khóa vi sai 

M N.m Mô men 

  Hệ số bám  

Px, Py N 
Tổng các ngoại lực tác dụng lên ô tô theo phương 

x và phương y; 

θ 
0 Góc quay vòng của bánh xe dẫn hướng 

Mjz N.m Mô men quán tính 

 rad/s Vận tốc góc 


